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TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Bản án số: 30/2019/HS-PT   

Ngày 28-02-2019 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

-  Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Thành Quang. 

Các Thẩm phán:                       Ông Nguyễn Văn Được 

                     Ông Nguyễn Đức Thành. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diệu là thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên tòa:                                   

Bà Nguyễn Thị Chuốt - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 02 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 16/2019/TLPT-HS ngày 09 tháng 01 

năm 2019 đối với bị cáo Châu Văn L cùng đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo 

đối với bản án hình sự sơ thẩm số 24/2018/HS-ST ngày 14 tháng 11 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 

Bị cáo có kháng cáo: 

1. Châu Văn L (Nhẹt), sinh năm: 1988 tại tỉnh Ninh Thuận. Nơi cư trú: Thôn T, 

xã P, huyện T, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghiệp: Thợ sắt; trình độ văn hóa: 2/12; dân 

tộc: Chăm; giới tính: Nam; tôn giáo: Bà la môn; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hán Đ 

và bà Châu Thị S; có vợ và 03 con; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 27/7/2017 bị Công 

an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng 

về hành vi "Đánh bạc bằng hình thức xóc bầu cua", đã nộp phạt ngày 04/9/2018; bị 

cáo tại ngoại, có mặt. 

 2. Thiên Sanh L, sinh năm: 1988 tại tỉnh Ninh Thuận. Nơi cư trú: Thôn V, xã P, 

huyện T, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: 

Chăm; giới tính: Nam; tôn giáo: Bà la môn; quốc tịch: Việt Nam; con ông Thiên Sanh 

T và bà Bá Thị B; không có vợ, con; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 

09/6/2017 bị Công an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận xử phạt vi phạm hành 

chính 1.000.000 đồng về hành vi "Đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá", đã nộp 

phạt ngày 09/6/2017; bị cáo tại ngoại, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Trong thời gian diễn ra giải bóng đá World cup năm 2018 (từ ngày 14/6/2018 

đến ngày 15/7/2018), tại nhà ông Võ Văn N ở thôn Tân Bổn, xã Phước Ninh, huyện 

Thuận Nam có trình chiếu các trận đấu bóng đá để bán cà phê, nước giải khát. Châu 
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Văn L đến xem, thấy có nhiều người có nhu cầu cá cược tỉ số, một số khác cá cược 

kèo và tài-xỉu nên Luận cầm theo 01 điện thoại di động hiệu Microsoft có gắn 02 sim 

số 0967474746 và 0888886505 cùng địa chỉ Zalo trong máy tên Hanngochai (Đăng 

ký từ số điện thoại 0967474746); 02 tờ giấy ô ly; 01 bút bi và 01 tờ giấy A4 có ghi tỉ 

lệ cá cược đến nhà ông N xem bóng đá và ghi cá cược bóng đá được thua bằng tiền 

với một số người đến xem hai trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Anh - Thụy Điển diễn 

ra lúc 21 giờ ngày 07/7/2018 và đội tuyển Nga - Croatia diễn ra lúc 01 giờ ngày 

08/8/2018. L lấy tỉ lệ kèo cá độ các trận bóng đá trên báo Bóng đá để ra kèo cá cược 

với các con bạc, trước hoặc trong khi trận đấu diễn ra, các con bạc sẽ gọi điện thoại, 

nhắn tin đến cho L để hỏi tỉ lệ kèo cá cược, L thông báo cho con bạc biết tỉ lệ kèo, sau 

đó con bạc sẽ nhắn tin loại kèo cá độ (hình thức kèo, tài xỉu, tỉ số) và số tiền cá cược, 

Lnhắn tin lại cho các con bạc với nội dung tương tự và “OK” để xác nhận việc cá 

cược. Ngoài ra, những người cùng xem bóng đá tại quán ông N muốn cá cược tỉ số thì 

L trực tiếp viết các kèo, số tiền cá cược ra giấy ô ly (Tờ phơi) để xác nhận việc cá 

cược. 

Những người cá cược qua điện thoại không đưa tiền ngay mà qua ngày hôm sau 

L mới tính tiền thắng - thua để giao nhận tiền. Những người ghi cá cược trực tiếp tại 

quán ông N thì khi cá cược sẽ đưa tiền ngay tại quán, có một số nợ tiền khi trận đấu 

kết thúc sẽ thanh toán ngay tại quán. Sau khi tính tiền thắng - thua và giao nhận tiền 

xong thì L xóa tin nhắn và đốt tờ phơi.  

Lúc 22 giờ 35 phút ngày 07/7/2018 Công an huyện Thuận Nam phối hợp với 

Công an xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận bắt quả tang L đang cá 

cược bóng đá cùng một số con bạc, tạm giữ đồ vật, tài liệu có liên quan. 

Từ những tài liệu thu thập được xác định khi bắt quả tang L đã cá cược trong 

trận đấu giữa Anh - Thụy Điển diễn ra lúc 21 giờ ngày 07/7/2018 (Tỉ lệ kèo: Thắng 

thua cả trận Anh chấp 1/2 trái ăn 0,9; Tài xỉu 2 trái ăn 0,9; Hiệp 1: Anh chấp 1/4 thua 

0,9, tài xỉu 3/4 ăn 0,9; Hiệp 2: Anh chấp 1/4 ăn 0,7, tài xỉu 1
1
/4 thua 0,95) như sau: 

* Ghi cá cược vào tờ phơi ký hiệu số (1): 

1. Phú Quang C: Cược tỉ số 0-0, số tiền là 200.000 đồng. 

2. Châu Văn Q: Cược tỉ số, số tiền là 50.000 đồng. 

3. Thiên Sanh H: Cược tỉ số, số tiền là 30.000 đồng. 

4. Đàng Năng Đ: Cược tỉ số, số tiền là 40.000 đồng. 

5. Bá Trường N: Cược tỉ số, số tiền là 100.000 đồng. 

6. Vạn Anh L (Pun): Cược tỉ số 1 -1, số tiền là 50.000 đồng. 

7. Bá Văn S: Cược tỉ số, số tiền là 190.000 đồng. 

8. Võ Văn N: Cược tỉ số, số tiền là 60.000 đồng. 

9. Nại Cao S: Cược tỉ số, số tiền là 60.000 đồng. 

10. Trương Văn T: Cược tỉ số, số tiền là 50.000 đồng. 

11. Phú Ngọc L (Tít): Cược tỉ số, số tiền là 90.000 đồng. 

* Ghi cá cược qua Zalo: 

12. Thiên Sanh L: Cược tỉ số, số tiền là 1.330.000 đồng  

L cá cược lại với Thiên Sanh L hình thức kèo hiệp 1 bắt đội Anh chấp Thụy 

Điển 1/4 ăn tỉ lệ 85% số tiền là 1.000.000 đồng, kết thúc hiệp 1 với tỉ số Anh thắng 
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Thụy Điển 1-0 nên L thắng Thiên Sanh L 850.000 đồng; cược tài - xỉu hiệp 1 (Kèo 

đưa ra là 3/4 trái) với số tiền 1.000.000 đồng Luận thắng được 450.000 đồng; cược 

kèo hiệp 2 bắt đội Anh chấp Thụy Điển l/4 trái số tiền 1.000.000 đồng; cược tài - xỉu 

hiệp 2 (Kèo đưa ra là 3/4 trái) số tiền cược là 500.000 đồng; cược kèo cả trận số tiền 

1.000.000 đồng. Tổng số tiền là 5.800.000 đồng. Vậy tổng số tiền đánh bạc giữa L và 

Thiên Sanh L là: 7.130.000 đồng. 

* Ghi cá cược qua tin nhắn điện thoại: 

13. Đổng Văn S: Cược tỉ số, số tiền là 360.000 đồng. 

14. Châu Văn L (Quyết): Cược tỉ số, số tiền là 670.000 đồng. 

15. Trần Văn L: Cược tỉ số, số tiền là 1.460.000 đồng. 

* Ghi cá cược vào tờ phơi ký hiệu số (2): 

Trong trận bóng đá giữa Nga - Croatia diễn ra lúc 01 giờ 00 ngày 08/7/2018, 

Luận còn nhận cá cược của người tên Và trú tại Tân Bổn, xã Phước Ninh, huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận với các tỉ số 0-2, số tiền là 40.000 đồng; 0-0, số tiền là 

40.000 đồng (Chưa đưa tiền). 

Tang vật thu giữ gồm: Khi bắt quả tang đã tạm giữ: 01 điện thoại di động 

mirosoft - 535, màu đen; 02 tờ giấy ô ly có ghi chữ và số được đánh số thứ tự (1), (2); 

01 tờ giấy A4 có ghi chữ và số được đánh số thứ tự (3); 01 cây bút bi màu xanh và 

700.000 đồng của Châu Văn L; 300.000 đồng của Đàng Năng Đ; 280.000 đồng của 

Trượng Văn T; 2.200.000 đồng của Vạn Anh L. 

Trần Văn Lâu giao nộp: 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1280 màu xanh. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 24/2018/HS-ST ngày 14 tháng 11 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện Thuận Nam quyết định: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 

của Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Châu Văn L (Nhẹt) phạm tội "Đánh bạc". Xử 

phạt bị cáo Châu Văn L (Nhẹt) 09 (Chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt giam 

thi hành án. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật 

hình sự. Tuyên bố bị cáo Thiên Sanh L phạm tội "Đánh bạc". Xử phạt bị cáo Thiên 

Sanh L 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và báo 

quyền kháng cáo.  

Ngày 26/11/2018 các bị cáo Châu Văn L, Thiên Sanh L kháng cáo xin hưởng án 

treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo kháng cáo, bổ sung yêu cầu kháng cáo xin cải 

tạo không giam giữ.  

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận:  

- Về hình thức kháng cáo, kháng nghị: Đúng hình thức và trong hạn luật định 

nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.  

- Xét nội dung kháng cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 

Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận nội dung kháng cáo 

của các bị cáo giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Thuận 

Nam, tỉnh Ninh Thuận. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Các bị cáo Châu Văn L, Thiên Sanh L kháng cáo đúng quy định tại Điều 331, 

332, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên vụ án được xem xét theo trình tự phúc 

thẩm. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Châu Văn L, Thiên Sanh L khai nhận 

hành vi phạm tội của mình, cụ thể: Vào lúc 22 giờ 35 phút ngày 07/7/2018, tại nhà 

ông Võ Văn N ở thôn Tân Bổn, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, 

Công an huyện Thuận Nam đã bắt quả tang các bị cáo tham gia đánh bạc với hình 

thức cá cược bóng đá, ăn thua bằng tiền (tiền Việt Nam). Tổng số tiền mà các bị cáo 

dùng đánh bạc tính theo quy định của pháp luật, đối với bị cáo L là 11.475.000 đồng 

và bị cáo L là 7.130.000 đồng. 

 Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xác định các bị cáo Châu Văn L, Thiên Sanh L 

phạm tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, 

đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo Châu Văn L, Thiên Sanh L nhận thấy: Tòa sơ 

thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo là: phạm tội lần đầu và thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; riêng bị cáo Châu 

Văn L (Nhẹt) là lao động chính trong gia đình (có xác nhận của chính quyền địa 

phương). Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo L 09 (chín) tháng tù, bị cáo Thiên Sanh L 06 

(sáu) tháng tù. Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm các bị cáo có nộp đơn xác nhận hoàn 

cảnh khó khăn, là lao động chính trong gia đình, có nơi cư trú rõ ràng nên thấy rằng 

không cần thiết cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận 

kháng cáo của các bị cáo, chuyển hình phạt tù sang cải tạo không giam giữ. Các bị 

cáo không có thu thập ổn định nên miễn khấu trừ thu nhập cho các bị cáo trong thời 

gian cải tạo không giam giữ. 

[5] Do chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Châu Văn L, Thiên Sanh L nên các 

bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm đ khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự; chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Châu Văn L, Thiên Sanh L. Sửa 

một phần bản án hình sự sơ thẩm về phần quyết định hình phạt đối với các bị cáo 

Châu Văn L, Thiên Sanh L. 

Tuyên bố các bị cáo Châu Văn L, Thiên Sanh L đều phạm tội “Đánh bạc”. 

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 36 

của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Châu Văn L (Nhẹt) 09 (chín) tháng cải tạo không 
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giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã 

Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận  nhận được quyết định thi hành án 

và bản sao bản án phúc thẩm. 

Giao bị cáo Châu Văn L (Nhẹt) cho Ủy ban nhân dân xã Phước Ninh, huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận là nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian 

cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa 

phương giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ. 

Miễn việc khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Châu Văn L (Nhẹt). 

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật 

hình sự. Xử phạt bị cáo Thiên Sanh L 06 (Sáu) tháng cải tạo không giam giữ. Thời 

hạn cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã Phước Ninh, huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án 

phúc thẩm. 

Giao bị cáo Thiên Sanh L cho Ủy ban nhân dân xã Phước Ninh, huyện Thuận 

Nam, tỉnh Ninh Thuận là nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo 

không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương 

giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ. 

Miễn việc khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Thiên Sanh L. 

Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Các bị cáo Châu Văn L, Thiên Sanh L không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-VKSND tỉnh Ninh Thuận;         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-VKSND, TAND huyện Thuận Nam; (đã ký) 

-Công an huyện Thuận Nam; 

-Chi cục THADS huyện Thuận Nam; 

-Các bị cáo;  

-PV 27 Công an tỉnh Ninh Thuận;  

-Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; 

-Phòng KTNV-THA; Tổ HCTP;                                                                                         

-Lưu án văn, hồ sơ.             Trương Thành Quang 

   

 

 

 

 

 

 


